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TNKQ Tự luận  
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Đúng – sai 
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Chương 6.  

Đại cương 

kim loại 

1. Đặc điểm cấu tạo 

và liên kết kim loại. 

Tính chất kim loại. 

       1      1  0,5 

2. Các phương 

pháp tách kim loại. 

        1      1 0,5 

3. Hợp kim và sự ăn 

mòn kim loại. 

1 1           1 1  0,5 
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Chương 7. 

Nguyên tố 

nhóm IA và 

IIA 

1. Nguyên tố 

nhóm IA. 

1       1     1 1  0,75 

2. Nguyên tố 

nhóm IIA. 

2   2 1 1    C1 C1  5 2 1 2,5 

3. Nước cứng. 2 1          C3 2 1 1 1,75 
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Chương 8. 

Sơ lược về 

KL chuyển 

tiếp dãy thứ 

nhất 

và PC 

1. Đại cương  về KL 

chuyển tiếp dãy thứ 

1 

 2         

1 
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C2 

 

2 

 

1 

 

2 
 

2,0 

2. Sơ lược về  phức 

chất và sự hình 

thành phức chất của 

ion kim loại chuyển 

tiếp trong dung 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dịch. 2 2 1 1 4 1 1 1,5 

Tổng số câu (Lệnh hỏi) 10 2  4 2 2  2 2 1 2 2 15 8 6 21(29) 

Tổng số điểm 2,5 0.5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % điểm 30 20 20 30 40 30 30 100 

 

Phần I.  (3,0 điểm) Gồm: 10 câu hỏi mức độ Biết và 2 câu hỏi mức độ Hiểu; 

Phần II.  (2,0 điểm) Gồm: 2 câu hỏi (Mỗi câu hỏi có 2 ý mức độ Biết ; 1 ý mức độ Hiểu;  1 ý mức độ Vận dụng) – Mỗi câu 1,0 điểm; 

Phần III. (2,0 điểm); Gồm 4  câu  (Câu 1 và câu 2  mức độ Hiểu;  Câu 3 và câu 4  mức độ Vận dụng) - Mỗi câu 0,5 điểm)  

Phần IV. (3,0 điểm) Gồm 3 câu ( Câu 1 (1,0 điểm): gồm 1 ý mức độ Biết và 1 ý mức độ Hiểu);  Câu 2 (1,0 điểm - mức độ Vận dụng); Câu 3 (1,0 

điểm) 1 ý mức độ Hiểu và 1 ý mức độ Vận dụng;   


